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BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT NLMT UNISTAR

STT Tên sản
phẩm

Hình ảnh Đơn
vị

Vật liệu Kích
thước

Đơn giá
VNĐ

Qui cách
hộp

Pcs/Hộp/
Thùng

Kích
thước

hộp/thù
ng

1 Kẹp
CLIPLOCK

Lắp U ZAM
ngang/dọc

cố định SUZ

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 40,000 150 300x300
x400

2 Kẹp
CLIPLOCK
điều chỉnh

độ cao lắp U
nhôm lắp
NGANG

Model : SAH

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 50,000 100 300x300
x400

3 Kẹp
CLIPLOCK
điều chỉnh

độ cao lắp U
nhôm lắp

dọc
Model : SAD

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 40,000 150 300x300
x400

4 Kẹp
CLIPLOCK
điều chỉnh
độ cao lắp

U  ZAM
ngang/dọc

Model : SAZ

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 50,000 100 300x300
x400
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STT Tên sản
phẩm

Hình ảnh Đơn
vị

Vật liệu Kích
thước

Đơn giá
VNĐ

Qui cách
hộp

Pcs/Hộp/
Thùng

Kích
thước

hộp/thù
ng

5 Kẹp
Seamlock

Điều chỉnh
độ cao

U nhôm
NGANG

Model : SSL

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 50,000 150 300x300
x400

6 Kẹp
Seamlock

Điều chỉnh
độ cao
U ZAM

ngang/dọc
Model : SSZ

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 50,000 150 300x300
x400

7 Kẹp
Seamlock
điều chỉnh

độ cao
Lắp U nhôm

dọc
Model SSA

Bộ A6061 T6
Anodized

L50 40,000 200 300x300
x400

8 Chân chữ L
Lắp U nhôm
ngang/dọc
Model : SL

A6061 T6
Anodized

L40 20,000 200 300x300
x400
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STT Tên sản
phẩm

Hình ảnh Đơn
vị

Vật liệu Kích
thước

Đơn giá
VNĐ

Qui cách
hộp

Pcs/Hộp/
Thùng

Kích
thước

hộp/thù
ng

9 Chân L múi
tôn vuông,
hiệu chỉnh
chiều cao

Lăp U ZAM
ngang/dọc

Model : SAZ

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 40,000 100 300x300
x400

10 Chân L múi
tôn vuông,

cố định.
Lắp U ZAM
ngang/dọc
Model : SFZ

Cái A6061 T6
Anodized

L40 20,000 150 300x300
x400

11 Chân lắp U
nhôm mái
dân dụng,
9-11 múi

Lắp U nhôm
dọc

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 20,000 150 300x300
x400

12 Chân UZAM
cao thấp
mái dân

dụng, 9-11
múi

Lắp U ZAM
ngang/dọc

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 30,000 100 300x300
x400
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Kích
thước
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13 Chân U
ZAM cố

định mái
dân dụng,
9-11 múi

Lăp U ZAM
ngang/dọc

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 25,000 150 300x300
x400

14 Kẹp điều
chỉnh độ
cao ALU

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 50,000 150 300x300
x401

15 Kẹp biên
tấm PV

Model : SKB

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 13,500 200 300x300
x402

16 Kẹp giữa
tấm PV
Model :

SKG

Bộ A6061 T6
Anodized

L40 13,500 200 300x300
x403
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Kích
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17 Chanel nut
Model SCN

Cái Thép mạ
kẽm

5,000 200 300x300
x404

18 Mini Rail
nhôm
NS01 -

40x38x1.5
Mái tôn 9-

11 múi

Cái A6061 T6
Anodized

L250 35,000 100

20 Rail nhôm
SH45

0.65kg/m
KT

:38*38mm

Cây
3.2m

A6061 T6
Anodized

45x38x1.2 260,000 12
cây/bó

21 Rail nhôm
SH45

0.65kg/m
KT 38*38

Cây
4.2m

A6061 T6
Anodized

45x38x1.2 336,000 12
cây/bó

22 Rail nhôm
SH55

0.79kg/m
KT

:38*38mm

Cây
3.2m

A6061 T6
Anodized

45x38x1.5 310,000 12
cây/bó
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Thùng

Kích
thước

hộp/thù
ng

23 Rail nhôm
SH55

0.79kg/m
KT

:38*38mm

Cây
4.2m

A6061 T6
Anodized

45x38x1.5 400,000 12
cây/bó

24 Thanh nối U
nhôm

Model SNA

L150 A6061 T6
Anodized

200x20x8.
5

15,000 200
thanh/bó

25 Rail ZAM
Plus K27
SU4121

Cây
2.2m

ZAM Plus
K27,

Japan

41x21x1.2 135,000 12
cây/bó

26 Rail ZAM
Plus K27
SU4121

Cây
3.2m

ZAM Plus
K27,

Japan

41x21x1.2 195,000 12
cây/bó

27 Rail ZAM
Plus K27
SU4121

Cây
4.2m

ZAM Plus
K27,

Japan

41x21x1.2 250,000 12
cây/bó

28 Miếng nối U
ZAM
SNZ

Miến
g

ZAM Plus
K27,

Japan

150x50x3
mm

20,000 200
thanh/bó
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29 Bolt and Nut Bộ Stainless
Steel

M8. L25 3,000

30 Bolt and Nut Bộ Stainless
Steel

M8 L60 4,000

31 Miếng nối
mát PV

Miến
g

Stainless
Steel

40x40 4,000

Liên hệ báo
giá dự án

sales@alena-energy.com

Ghi chú : Số lượng trong báo giá chỉ là dự kiến, có thể thay đổi tùy
thuộc thiết kế của khách hàng

Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể
từ ngày ghi trên báo giá
Giá trên chưa bao gồm VAT 10%, chưa
bao gồm vận chuyển
Phương thức thanh toán : TT100% trước khi giao hàng hoặc Trả trước 50% khi đặt
hàng, 50% trước khi giao hàng
Thời gian sản xuất và giao hàng: 15 ngày
kể từ khi ký hợp đồng




